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	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

	Số: 263/QĐ-BQLVQG
	        Côn Đảo, ngày 26 tháng 10 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ 
ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ -BQLVQG ngày 02/02/2012  
của Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo


GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

Căn cứ Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 và Thông tư  số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính, quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính, quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính và Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-BQLVQG ngày 02/02/2012 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo như sau:

1. Sửa đổi nội dung khoản 4 Điều 4 Chương I
Điều 4. Giải thích từ, ngữ trong quy chế

4. Hạt Kiểm lâm, Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Bảo tồn biển và Đất ngập nước, Trung tâm Yến Sào Côn Đảo, Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường (Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong quy chế gọi chung là phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.
2. Sửa đổi nội dung Điều 8 Chương II 
Điều 8. Nghỉ phép hàng năm của công chức, viên chức
1. Công chức, viên chức, hợp đồng lao động (gọi chung là CCVC) có 12 tháng làm việc tại đơn vị thì được nghỉ phép hàng năm theo Bộ luật lao động. Số ngày nghỉ hàng năm là 14 ngày; cứ 5 năm thâm niên cộng thêm 01 ngày; số ngày đi đường tính theo quy định của Chính phủ và Bộ Lao động thương binh và Xã hội. 

2. CCVC được nghỉ phép ở một trong những nơi quy định tại khoản 10 Điều 4 Quy chế này sau khi được Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc duyệt đơn nghỉ phép và Phòng Tổ chức-Hành chính cấp giấy nghỉ phép. Khi hết thời gian nghỉ phép, CCVC phải đến Phòng Tổ chức-Hành chính trình diện và xác nhận số ngày nghỉ phép, đồng thời làm thủ tục thanh toán tại Phòng Kế hoạch-Tài chính và nhận công tác tại bộ phận chuyên môn đúng thời gian quy định.

3. CCVC nghỉ phép vượt quá thời gian ghi trong giấy phép mà không được sự chấp thuận của Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thì đương nhiên bị trừ số ngày nghỉ phép của năm liền kề tương ứng với số ngày nghỉ quá hạn, đồng thời bị   xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ (loại D) khi đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng quý.

4. CCVC có thể cộng gộp số ngày nghỉ hàng năm của năm trước vào năm sau để nghỉ một lần vào năm sau hoặc có thể chia số ngày nghỉ hàng năm ra thành nhiều đợt (không quá 03 đợt/trong năm) để nghỉ. Việc cộng gộp số ngày nghỉ của 02 năm liền hoặc chia số ngày nghỉ trong năm ra thành nhiều đợt theo quy định này phải đăng ký và được Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc chấp thuận, đồng thời phải báo cáo Giám đốc qua Phòng Tổ chức-Hành chính.
5. Trong năm CCVC đã nghỉ hết số ngày phép theo quy định mà còn nhu cầu tiếp tục nghỉ để giải quyết việc riêng thì phải làm đơn xin nghỉ không hưởng lương trình Giám đốc xem xét quyết định. Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc không được giải quyết tạm ứng phép của năm sau trong năm trước.
6. CCVC nghỉ phép theo quy định tại Điều này được thanh toán một lần/năm các khoản kinh phí sau:

a) Phụ cấp đi đường: 150.000 đồng/người/ngày (chỉ tính số ngày đi đường);
b) Tiền vé đi lại theo giá vé thông thường của các loại phương tiện: tàu thủy, xe ô tô, tàu lửa;
c) Chứng từ thanh toán tại điểm a, b khoản này gồm: Giấy nghỉ phép có xác nhận của chính quyền nơi nghỉ phép, vé phương tiện đi lại hợp pháp; 
d) Đối với đoạn đường ngắn có cự ly nhỏ hơn 20km, không có phương tiện vận tải của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách theo quy định, người nghỉ phép phải đi lại bằng phương tiện vận tải khác thì được kê khai đoạn đường và thanh toán khoán mức 50.000 đồng/lượt, chứng từ kèm theo là giấy biên nhận của chủ phương tiện.
e) Người nghỉ phép tự túc đi bằng phương tiện cá nhân thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện theo số ki-lô-mét thực đi, tương ứng với mức giá vận tải phổ biến của loại phương tiện công cộng tại địa phương nhưng không vượt quá mức khoán tiền tự túc phương tiện khi đi công tác.

f) Người nghỉ phép có kết hợp đi công tác thì chỉ thanh toán tiền phụ cấp đi đường, không thanh toán tiền tàu xe đi phép nếu đã được thanh toán công tác phí.

7. Thanh toán tiền lương, bồi dưỡng đối với người đủ chế độ nghỉ phép hàng năm nhưng không nghỉ phép, chưa nghỉ hết số ngày phép theo quy định:
a) Thanh toán tiền lương đối với CCVC thôi việc nhưng chưa được nghỉ phép:
CCVC đủ điều kiện nghỉ phép hàng năm, chưa nghỉ phép nhưng bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng để thi hành nghĩa vụ quân sự, hết thời hạn thực hiện hợp đồng, đơn phương chấm dứt hợp đồng, bị sa thải, nghỉ hưu, thôi việc hoặc bị chết thì được thanh toán tiền lương đối với số ngày chưa nghỉ phép theo quy định tại Thông tư số 141/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

b) Hỗ trợ tiền đối với CCVC đang làm việc nhưng không nghỉ phép hoặc chưa nghỉ hết số ngày phép theo quy định: 
CCVC có đơn xin nghỉ phép nhưng Trưởng phòng chuyên môn, Trưởng đơn vị trực thuộc quản lý trực tiếp xác nhận vào đơn do yêu cầu công việc, không bố trí được thời gian cho CCVC nghỉ phép hoặc không bố trí đủ số ngày nghỉ phép năm cho CCVC theo danh sách đã đăng ký thì được hỗ trợ tiền theo quy định tại Thông tư số 141/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mức hỗ trợ bằng với mức tiền lương cơ bản (hệ số lương + phụ cấp chức vụ + phụ cấp thâm niên) tương ứng với số ngày không nghỉ hoặc chưa nghỉ hết phép của CCVC.

c) Chứng từ thanh toán tiền lương hoặc hỗ trợ tiền chưa nghỉ hết phép tại điểm a, điểm b khoản 7 này gồm: Đơn xin nghỉ phép có xác nhận của bộ phận quản lý trực tiếp; bảng kê số ngày không nghỉ phép hoặc chưa nghỉ hết số ngày phép theo chế độ và được Phòng Tổ chức-Hành chính kiểm tra, xác nhận.
8. Tháng 01 hàng năm, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm lập danh sách sắp xếp luân phiên giải quyết cho CCVC nghỉ phép theo nguyên tắc bảo đảm hoàn thành công việc, phép năm nào giải quyết hết năm đó, không bảo lưu số ngày chưa nghỉ phép của năm trước sang năm sau đối với người không đăng ký gộp phép hai năm. Danh sách sắp xếp giải quyết nghỉ phép hàng năm phải đăng ký với Giám đốc qua Phòng Tổ chức-Hành chính cuối tháng 01 hàng năm để theo dõi, quản lý.
9. CCVC được Giám đốc có văn bản phân công làm tăng ca (trực bảo vệ cơ quan thay cho người khác do giải quyết nghỉ phép hoặc thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan ) thì người được phân công làm tăng ca được trả thêm tiền lương số ngày làm việc tăng ca bằng với mức lương hiện hưởng.

10. Dự toán kinh phí thanh toán phép theo quy định tại khoản 7 Điều này của năm nào sử dụng năm đó, nếu dự tóan kinh phí năm trước không đủ chi thì sử dụng kinh phí dự tóan năm sau chi trả. 

11. Phòng Tổ chức – Hành chính mở số quản lý thời gian nghỉ phép, cấp giấy giấy nghỉ phép, xác nhận số ngày không nghỉ, chưa nghỉ hết phép đối với CCVC.

12. Phòng Kế hoạch-Tài chính kiểm soát chứng từ và thanh toán chế độ phép theo đúng quy định.

3. Sửa đổi nội dung Điều 9 Chương II
Điều 9. Nghỉ việc riêng, nghỉ hàng tuần đối với CCVC 
1. CCVC nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương trong các trường hợp:
a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng, con chết: nghỉ 03 ngày;

2. CCVC được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải xin phép Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ ruột kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều này CCVC được nghỉ việc không hưởng lương sau khi có đơn xin phép được Giám đốc xét duyệt.

4. Nghỉ hàng tuần

a) CCVC kể cả hợp đồng lao động làm việc tại các Trạm, Tổ Kiểm lâm: Cơ Động, Bến Đầm, Cỏ Ống, Ông Đụng và các phương tiện Tàu của đơn vị do Trạm trưởng, Tổ trưởng, Thuyền trưởng sắp xếp giải quyết nghỉ hàng tuần vào ngày chủ nhật và phải phân công từ 02 đến 03 người trực Trạm, Tổ Kiểm lâm, Tàu để giải quyết công việc, bảo vệ an toàn tài sản, phương tiện. Người được phân công làm việc vào ngày chủ nhật thì Trạm trưởng, Tổ trưởng, Thuyền trưởng phải sắp xếp cho nghỉ bù vào ngày làm việc trong tuần kế tiếp.

b) CCVC kể cả hợp đồng lao động làm việc tại các Trạm Kiểm lâm và Tổ bảo vệ Yến Sào: Hòn Tài, Hòn Bà, hòn Tre Lớn, hòn Tre Nhỏ, hòn Bảy Cạnh, Bãi Dương, Hòn Cau, Đầm Tre, hòn Bông Lan, hòn Thỏ do điều kiện đi lại khó khăn, không thể giải quyết nghỉ hàng tuần thì Trạm trưởng, Tổ trưởng sắp xếp giải quyết nghỉ một lần trong tháng theo các nguyên tắc sau:

- Phải duy trì trên 50% quân số của Trạm, Tổ (nơi có ít quân số thì phải đủ 02 đến 03 người) có mặt thường xuyên ở Trạm, Tổ để tuần tra, giải quyết công việc;

- Mỗi người chỉ được nghỉ 04 ngày trong một tháng (không tính ngày đi, về);

- Chỉ giải quyết cho nghỉ khi Trạm, Tổ đủ quân số;

- Trạm trưởng, Tổ trưởng phải luân phiên sắp xếp giải quyết cho CCVC nghỉ trong tháng, không được cộng dồn nhiều tháng giải quyết nghỉ một lần;

- Trường hợp đặc biệt như: Không đủ quân số theo quy định tại điểm b này hoặc do yêu cầu công tác của cơ quan hoặc do điều kiện khác như biển động, không có phương tiện phù hợp thời điểm sắp xếp cho CCVC nghỉ thì Trạm trưởng, Tổ trưởng có thể được cộng dồn hai tháng giải quyết cho CCVC nghỉ một lần với số ngày nghỉ không quá 08 ngày trong một đợt (không tính ngày đi và về). Không bảo lưu số ngày chưa nghỉ đối với tháng thứ ba.
c) Nghỉ hàng tuần không đúng quy định tại Khoản 4 này Trạm trưởng, Tổ trưởng, Thuyền trưởng phải xin ý kiến Trưởng phòng chuyên môn, Đơn vị trực thuộc bằng văn bản và chỉ được giải quyết khi Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đồng ý.  
d) Mọi trường hợp tùy tiện giải quyết CCVC, HĐLĐ nghỉ hàng tuần trái quy định tại Khoản 4 này thì người giải quyết sai quy định bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ (loại D) khi đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng quý.

5. Làm việc vào ngày lễ, tết
CCVC được Giám đốc phân công trực, làm việc vào ngày lễ, tết thì được giải quyết nghỉ bù vào ngày làm việc bình thường hoặc được chấm công thanh toán tiền làm thêm giờ theo chỉ đạo của Giám đốc.

4. Sửa nội dung Điều 11 Chương III 
Điều 11. Văn phòng phẩm

Khoán văn phòng phẩm các bộ phận như sau:

- Khoán 4.500.000 đồng/quý cho Phòng Tổ chức-Hành chính.

- Khoán 2.400.000 đồng/quý cho Trạm giao dịch Vũng Tàu.

- Khoán 3.200.000 đồng/quý cho Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Khoán 2.800.000 đồng/quý cho Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế.

- Khoán 2.800.000 đồng/quý cho Phòng Bảo tồn biển và Đất ngập nước.

- Khoán 5.500.000 đồng/quý cho Hạt Kiểm lâm

- Khoán 1.000.000 đồng/quý cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Côn Đảo và sử dụng nguồn chi phí quản lý dự án để chi trả, nếu chi phí quản lý dự án không đủ chi trả thì tạm ứng kinh phí chi thường xuyên của đơn vị để chi trả, sau đó sử dụng nguồn chi phí quản lý dự án hoàn trả lại cho đơn vị.

- Khoán 2.800.000 đồng/quý cho Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường. 

- Khoán 2.000.000 đồng/quý cho Trung tâm yến sào Côn Đảo (sử dụng nguồn thu dịch vụ yến sào).

- Khi Trung tâm giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng được thành lập thì mức khoán cho Trung tâm là 4.500.000 đồng/tháng.
Bộ phận nào sử dụng chi phí văn phòng phẩm ít hơn mức giao khoán thì bộ phận đó được hưởng phần chênh lệch do tiết kiệm được. Bộ phận nào sử dụng vượt định mức giao khoán thì bộ phận đó phải bù đắp chi phí chênh lệch do sử dụng vượt quá định mức đã giao khoán.

5. Sửa đổi nội dung điểm b khoản 3 Điều 12 chương III 

Điều 12. Chế độ, tiêu chuẩn trang bị phương tiện thông tin liên lạc

3. Thanh toán cước phí sử dụng điện thoại, Internet và máy fax
b) Khoán cước phí liên lạc máy điện thoại cố định lắp đặt tại văn phòng làm việc của Giám đốc, Phó Giám đốc, các bộ phận trực thuộc và Trạm, Tổ:

- Khoán 350.000 đồng/tháng/phòng làm việc của Giám đốc (02 phòng).
- Khoán 350.000 đồng/tháng/phòng làm việc của Phó Giám đốc.
- Khoán 650.000 đồng/tháng cho Phòng Tổ chức - Hành chính, bao gồm: Trưởng phòng và các nhân viên làm việc tại văn phòng.
- Khoán 400.000 đồng/tháng cho Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế, bao gồm Trưởng phòng, phó phòng và các nhân viên.

- Khoán 400.000 đồng/tháng cho Phòng Bảo tồn biển và đất ngập nước, bao gồm Trưởng phòng, phó phòng và các nhân viên.

- Khoán 450.000 đồng/tháng cho Phòng Kế hoạch - Tài chính, bao gồm Trưởng phòng, phó phòng và các nhân viên.

- Khoán 400.000 đồng/tháng cho Văn phòng Hạt Kiểm lâm
- Khoán 400.000 đồng/tháng cho Trạm giao dịch tại Vũng Tàu

- Khoán 250.000 đồng/tháng cho Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Côn Đảo (cân đối từ nguồn chi phí quản lý dự án, nếu chi phí quản lý dự án không đủ chi trả thì sử dụng chi từ nguồn kinh phí tự chủ giao khoán hàng năm của đơn vị)

- Khoán 600.000 đồng/tháng cho Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường gồm: Lãnh đạo phòng và các nhân viên.

- Sử dụng nguồn thu yến sào khoán cho Văn phòng Trung tâm Yến Sào 300.000 đồng/tháng.

- Khi Trung tâm giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng được thành lập từ Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường, Trung tâm Yến Sào Côn Đảo thì mức khoán cho Văn phòng Trung tâm này là 800.000 đồng/tháng.

- Khoán cho các Tổ quản lý bảo vệ yến sào thuộc Trung tâm 150.000 đồng/tháng.

- Khoán 150.000 đồng/tháng cho các Trạm Kiểm lâm. Riêng Tổ Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng khoán 200.000 đồng/tháng.

- Khoán cước phí sử dụng internet cho Trạm, Tổ Kiểm lâm: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ ống 100.000 đồng/tháng/Trạm, Tổ.

Cá nhân, tập thể được giao khoán cước phí sử dụng thông tin liên lạc tại điểm a, điểm b khoản này được quyền hưởng chi phí tiết kiệm được và có nghĩa vụ chi trả cước phí do sử dụng vượt mức giao khoán. 
Căn cứ mức giao khoán cho tập thể tại điểm b Khoản này, Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc quy định mức giao khoán chi tiết cho từng chức danh CCVC sử dụng làm cơ sở nhận xét xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng quý, bình xét thi đua và thực hiện quyền lợi đối với CCVC.

6. Sửa đổi nội dung khoản 2 Điều 13 chương III
Điều 13. Thanh toán tiền điện, nước
2. Khoán tiền sử dụng điện, nước tại một số Tổ, Trạm Kiểm lâm như sau:
a) Các Trạm Kiểm lâm Bến Đầm, Cỏ ống mức: 1.600.000 đồng/tháng/Trạm.

b) Tổ Kiểm lâm Cơ Động và Phòng cháy, chữa cháy rừng mức 1.800.000 đồng/tháng.

c) Khi cấp thẩm quyền điều chỉnh lại giá bán điện thì Phòng kế hoạch-Tài chính tham mưu cho Giám đốc ban hành quyết định định mức lại số tiền khoán sử dụng điện cho phù hợp với tình hình thực tế của các Trạm, Tổ Kiểm lâm tại khoản này.
7. Sửa đổi nội dung điểm b khoản 3 Điều 13 chương III
3. Thanh toán sử dụng điện, nước, nhiên liệu cho các Trạm Kiểm lâm ở các đảo nhỏ, Trạm Ông Đụng, Trạm Đầm Tre:
b) Nhiên liệu phục vụ thắp sáng và các nhu cầu khác:
- Trạm Kiểm lâm không sử dụng hệ thống điện công cộng, không sử dụng pin năng lượng mặt trời hoặc do hệ thống pin năng lượng mặt trời bị hư hỏng, phải dùng máy phát điện để thắp sáng thì được khoán cấp nhiên liệu chạy máy phát điện như như sau: 

+ Xăng 30 lít/tháng; 

+ Nhớt 1lít/3 tháng. 

+ Các ngày lễ, tết được cấp thêm nhiên liệu để phục vụ lễ, tết là 5 lít/ngày.

- Các Trạm Kiểm lâm sử dụng máy phát điện chạy máy bơm nước tại các hồ nước của Trạm thì được khoán cấp 10 lít xăng/tháng.

8. Sửa đổi nội sung khoản 4 Điều 28 Chương IV
Điều 28. Chi phí hoạt động dịch vụ


4. Tháng 09 hàng năm, Phòng Du lịch sinh thái - Giáo dục môi trường hoặc Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng phải lập phương án kinh doanh dịch vụ cho năm sau; phương án thu và chi dịch vụ trình Giám đốc phê duyệt làm cơ sở để thực hiện kế hoạch, thu chi, hạch toán và quyết toán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.
Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Trạm trưởng, Tổ Trưởng, Thuyền trưởng và CCVC, lao động toàn đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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